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QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng tiêu chuẩn việt nam về môi trường

__________________

Căn cứ Điều 16, Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27-12-1993

và có hiệu lực từ ngày 10-1-1994;

Căn cứ Nghị định số 22-CP ngày 22-5-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ

máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Điều 22, Nghị định 175-CP ngày 18-10-1994 về Hướng dẫn thi hành Luật

Bảo vệ môi trường;

Tiếp theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban

hành Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường số 171-QĐ/TĐC ngày 6-3-1995; số

229/QĐ-TĐC ngày 25-3-1995; số 1258-QĐ/TĐC ngày 13-7-1995; số 903/QĐ-TĐC

ngày 26-4-1995; số 1025/QĐ-TĐC ngày 24-5-1995; số 1135/QĐ-TĐC ngày 19-6-

1995; số 1258/QĐ-TĐC ngày 13-7-1995; số 1464/QĐ-TĐC ngày 24-8-1995; số

2802/QĐ-TĐC ngày 7-12-1996;

Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Môi trường;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố 97 tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường (trong danh mục kèm

theo) đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành là tiêu

chuẩn bắt buộc áp dụng.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân người Việt Nam; tổ chức, cá nhân người nước ngoài có

trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn liên quan nêu tại Điều 1 của Quyết định này

trong việc xây dựng dự án và triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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Điều 3. Giao cho Cục Môi trường xem xét trình lãnh đạo Bộ quyết định cụ thể về

từng trường hợp có các kiến nghị liên quan đến các nội dung sau:

3.1. Áp dụng các tiêu chuẩn môi trường không có trong danh mục nêu ở Điều 1.

3.2. Áp dụng các tiêu chuẩn về phương pháp kỹ thuật có trong danh mục nêu tại

Điều 1.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

                                                                                        KT.Bộ trưởng

                                                                                     Thứ trưởng

                                                                                  (Đã ký)

                                                                                       Chu Tuấn Nhạ

 

DANH MỤC TCVN VỀ MÔI TRƯỜNG BẮT BUỘC ÁP DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số 2920-QĐ/MTg ngày 21 tháng 12 năm 1996)

Số

TT
Danh mục TCVN-1995 bắt buộc áp dụng

Số, ngày ký Quyết

định

ban hành của

Bộ trưởng Bộ

Khoa học

Công nghệ và Môi

trường

1 TCVN 5070-1995

Chất lượng nước.

Phương pháp khối lượng xác định

dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

171-QĐ/TĐC

6-3-1995

2 TCVN 5294-1995

Chất lượng nước - Quy tắc lựa chọn

và đánh giá chất lượng nguồn tập

trung cấp nước uống - nước sinh

hoạt.
"

3 TCVN 5295-1995 Chất lượng nước - Yêu cầu chung về



bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi

bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm

dầu. "

4 TCVN 5296-1995

Chất lượng nước - Quy tắc bảo vệ

nước khỏi khỏi bị nhiễm bẩn khi vận

chuyển dầu và các sản phẩm dầu

theo theo đường ống. "

5 TCVN 5296-1995

Yêu cầu chung đối với việc sử dụng

nước thải và cặn lắng của chúng

dùng để tưới và làm phân bón. "

6 TCVN 5499-1995

Chất lượng nước - Phương pháp

Uyncle (Winkler). Xác định oxy hoà

tan. "

7 TCVN 5524-1995
Chất lượng nước - Yêu cầu chung về

bảo vệ nước mặt khỏi bị nhiễm bẩn.

171-QĐ/TĐC

6-3-1995

8 TCVN 5525-1995
Chất lượng nước - Yêu cầu chung về

bảo vệ nước ngầm. "

9 TCVN 5942-1995
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất

lượng nước mặt

229-QĐ/TĐC

25-3-1995

10 TCVN 5943-1995
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất

lượng nước biển ven bờ "

11 TCVN 5980-1995
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn Chất

lượng nước ngầm "

12 TCVN 5945-1995
Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn

thải "

13 TCVN 5980-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần

1
"

14 TCVN 5981-1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần"



2

15 TCVN 5982-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần

3
"

16 TCVN 5983-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần

4
"

17 TCVN 5984-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần

5
"

18 TCVN 5985-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần

6
"

19 TCVN 5986-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần

7
"

20 TCVN 5987-1995

Chất lượng nước - Xác định nitơ

Kendan (Kieldahl) - Phương pháp sau

khi vô cơ hoá với sêlen

903-QĐ/TĐC

26-4-1995

21 TCVN 5988-1995
Chất lượng nước - Xác định amoni -

Phương pháp chưng cất và chuẩn độ "

22 TCVN 5989-1995

Chất lượng nước - Xác định thuỷ

ngân tổng số bảng quang phổ hấp thụ

nguyên tử không ngọn lửa - Phương

pháp sau khi vô cơ hoá với

Bemanganat-pe suntat

1025-QĐ/TĐC

24-5-1995

23 TCVN 5990-1995

Chất lượng nước - Xác định thuỷ

ngân tổng số bảng quang phổ hấp thụ

nguyên tử không ngọn lửa - Phương

pháp sau khi vô cơ hoá với tia cực tím

903-QĐ/TĐC

26-4-1995

24 TCVN 992-1994 Chất lượng nước - Xác định thuỷ

ngân tổng số bảng quang phổ hấp thụ



nguyên tử không ngọn lửa - Phương

pháp sau khi vô cơ hoá với brom "

25 TCVN 5992-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng

dẫn kỹ thuật lấy mẫu

1135-QĐ/TĐC

19-6-1998

26 TCVN 5993-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng

dẫn bảo quản và xử lý mẫu "

27 TCVN 5594-1995

Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng

dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân

tạo "

28
TCVN 5995-1995

29

Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng

dẫn lấy mẫu nước uống và dùng

nước để chế biến thực phẩm và đồ

uống.

1025-QĐ/TĐC

19-6-1995

29 TCVN 5996-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng

dẫn lấy mẫu ở sông và suối". "

30 TCVN 5997-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng

dẫn lấy mẫu nước mưa

1132-QĐ/TĐC

19-6-1995

31 TCVN 5998-1999
Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng

dẫn lấy mẫu nước biển

903 QĐ/TĐC

26-4-1995

32 TCVN 5999-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng

dẫn lấy mẫu nước thải
1135-QĐ/TĐC

33 TCVN 6000-1995
Chất lượng nước - Lẫy mẫu - Hướng

dẫn lấy mẫu nước ngầm "

34 TCVN 6001-1995

Chất lượng nước - Xác định nhu cầu

oxy sinh hoá sau 5 ngày (BOD5) -

Phương pháp cấy và pha loãng

1025-QĐ/TĐC

24-5-1995

35 TCVN 6002-1995 Chất lượng nước - Xác định mangan -

Phương pháp trắc quang dùng

903-QĐ/TĐC

26-4-1995


